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NĂNG SUẤT CAO

1

Sức mạnh vượt trội. 
1  Động cơ JCB DIESELMAX 6 xylanh 7.2 lít 
trên JS305 sản sinh công suất cao nhất 
(221hp) và mô men (960Nm) ở tốc độ vòng tua 
thấp 1300 vòng/phút. Điều này tạo nên sự phối 
hợp hoàn hảo giữa mức tiêu hao nhiên của
động cơ và sức mạnh của hệ thống thủy lực.

2  Với lực đào lớn của gầu 222.6kNm, thời 
gian chu trình nhanh được đảm bảo cho tất 
cả các trạng thái hoạt động của máy. Vận hành
trực quan, đa năng cho phép kết hợp di chuyển 
và xúc đào một cách nhanh chóng và êm ái.

3  JCB JS305 có sàn công tác vững chắc và 
ổn định để thực hiện một chu trình đào 
nhanh.

TRƯỚC HẾT, JCB JS305 ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ DI 
CHUYỂN ĐƯỢC LƯỢNG VẬT LIỆU LỚN TRONG 
THỜI GIAN NHANH NHẤT. VỚI TRÁI TIM LÀ 
ĐỘNG CƠ DIESELMAX 7.2 LÍT CỰC KỲ MẠNH 
MẼ, MÁY CUNG CẤP CÔNG SUẤT VÀ MÔ MEN 
LỚN.

2

Các gờ tăng cứng cho phép chịu lực và đạt độ 
bền khi thực hiện các công việc khó khăn nhất.
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THỜI GIAN LÀM VIỆC BỀN BỈ

Chất lượng của DIESELMAX.
1  Động cơ DIESELMAX của JCB có hệ thống 
phun nhiên liệu của hãng Bosch. Thương hiệu 
cao cấp này cho phép bạn sử dụng máy ở 
những nơi gặp phải tình trạng nhiên liệu kém
chất lượng

Máy JS305 còn chiếm ưu thế nhờ hệ thống 
lọc nhiên liệu nhiều bước giúp loại bỏ các tạp 
chất nhỏ đến 2 micron.

Làm việc tốt hơn 
2  Chúng tôi dùng thép cường lực cao để 
sản xuất tay cần và gầu xúc. Các vách ngăn 
bên trong giúp đảm bảo độ bền chắc cũng 
như các tấm chịu mài mòn cao ở phần dưới 
gàu xúc.

3  Các quy trình sản xuất và lắp ráp tiên tiến 
giúp đảm bảo mức độ chính xác và chất 
lượng rất cao của các cấu kiện.
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KHI XỬ TRÍ VỚI CÁC ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU 
KIỆN LÀM VIỆC KHÓ KHĂN, BẠN SẼ CẦN ĐẾN 
SỰ BỀN BỈ VÀ ĐỘ TIN CẬY CỰC CAO. MÁY 
JCB JS305 MỚI THỰC SỰ MANG LẠI ĐIỀU ĐÓ 
NHỜ CÁC CẤU KIỆN CHẤT LƯỢNG CAO, 
CÙNG VỚI BỘ PHUN NHIÊN LIỆU CƠ KHÍ 
GIẢN ĐƠN, MẠNH MẼ.

Đối với các bộ phận từ bên thứ ba, chúng tôi chỉ chọn 
loại tốt nhất, như bánh răng truyền Berco, bơm 
Kawasaki và van ngăn kéo Kayaba. Tất cả các phụ 
tùng cho JS305 đều sẵn có.
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Tạo ra để trường tồn  

4  Với khung gầm thấp và kết cấu tầng 
trên khỏe khoắn, cùng với cần và tay cần 
vững chắc, máy xúc đào JS305 được thiết 
kế vượt trội cho các công việc nặng nhọc 
như làm việc ở mỏ đá.

Chúng tôi dùng phương pháp phần tử hữu 
hạn cho việc kiểm tra độ bền để sản xuất 
các cấu kiện chính với tuổi thọ cao hơn.

Khung gầm độ bền cao của JCB JS305 sử 
dụng kết cấu khung chữ X được hàn kín để 
đạt độ bền lâu dài ngay cả trong các ứng 
dụng có mức độ yêu cầu cao nhất.

Phần khung quay dạng hộp kín giúp tăng 
cường độ và giảm ứng suất, đồng thời 
chống hư hỏng do va đập.

Để đạt độ bền và khả năng chịu lực tối đa 
chúng tôi đã chế tạo khung trên với độ 
cứng tối đa.

Bảo vệ thích hợp
Các bản xích dày 12mm chắc chắn, mang 
đến sự bảo vệ tốt hơn.

Tất cả các cấu kiện chính được bố trí thông 
minh bên trong kết cấu phía trên để tránh 
hư hỏng.

Tấm bảo vệ gầm và bảo vệ đèn tay cần là 
trang bị tiêu chuẩn và lưới bảo vệ kính là 
một lựa chọn thêm.

5  Nhờ dây ga điều khiển cơ khí được bố 
trí trong khoang chứa két mát, tốc độ vòng 
tua có thể đặt ở mức cố định, và đảm bảo 
công việc luôn được hoàn thành trong mọi 
điều kiện.

THỜI GIAN LÀM VIỆC BỀN BỈ
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HIỆU QUẢ CAO

Hiệu quả cao nhất.
1  Động cơ JCB DIESELMAX của JS305 có chế 
độ Eco giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu mà vẫn 
duy trì mức năng suất đáng kể.

2  Hệ thống ga tự động không tải sẽ điều khiển 
giảm tốc độ động cơ xuống 1100 vòng/phút sau 6 giây 
máy không hoạt động và bạn có thể điều chỉnh lên 30s. 
Tốc độ động cơ sẽ khôi phục lại ngay khi bạn vận hành máy.

3  Hệ thống tái tạo thủy lực của chúng tôi lưu 
chuyển dầu qua các xi lanh nhanh hơn và 
giảm tiêu thụ nhiên liệu.

JCB JS305 ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ DI CHUYỂN 
ĐƯỢC NHIỀU VẬT LIỆU NHẤT MÀ TIÊU HAO 
NHIÊN LIỆU ÍT NHẤT. ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU 
NÀY, CHÚNG TÔI THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ VÀ HỆ 
THỐNG THỦY LỰC LÀM VIỆC HÀI HÒA  
TUYỆT ĐỐI, CHO HIỆU QUẢ TỐI ƯU.

1 2
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Chọn chế độ Eco để thao tác đào chính xác 
hiệu quả và giảm đáng kể tiêu hao nhiên liệu.
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BẢO DƯỠNG DỄ DÀNG.

Tiếp cận mọi vị trí.
Hệ thống điện trên JS305 có công suất cao 
nhưng không phức tạp trong thiết kế, nhờ đó 
giúp cải thiện khả năng làm việc và giảm bảo 
trì trong suốt vòng đời của máy.

1  Để tránh bị tắc két mát, chúng tôi lắp một 
lưới bảo vệ. Giàn nóng điều hòa được lắp bản 
lề giúp quay ra dễ dàng để vệ sinh các bộ 
phận làm mát khác.

2  Két mát động cơ, két mát thủy lực và làm 
mát khí nạp được lắp cạnh nhau trên JCB 
JS305, chúng có thể được bảo dưỡng riêng 
mà vẫn dễ dàng làm sạch.

3  Các bộ lọc chất lỏng (dầu động cơ, thủy 
lực, nhiên liệu) được bố trí ở trung tâm giúp 
bảo dưỡng nhanh chóng dễ dàng.

CHÚNG TÔI MUỐN JCB JS305 PHẢI ĐẠT CHẤT LƯỢNG, 
HIỆU QUẢ VÀ NĂNG SUẤT CAO NHẤT CÓ THỂ. VÌ VẬY, 
CHÚNG TÔI ĐÃ ĐẢM BẢO RẰNG ĐÂY LÀ LOẠI MÁY XÚC 
ĐÀO VẬN HÀNH DỄ DÀNG VÀ ÍT PHẢI BẢO DƯỠNG,  
GIÚP BẠN CÓ ĐƯỢC HIỆU SUẤT TỐT NHẤT.

12

Bằng cách dùng bạc lót là đồng hợp 
kim graphit, chúng tôi đã giảm được 
thời gian bơm mỡ định kỳ cho tay 
cần và gầu xuống còn 1000 giờ/lần đối 
với các ứng dụng thông thường.
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Được bảo vệ tốt.
5  Nắp capo mở từ trước ra sau giúp tiếp cận 
bảo dưỡng động cơ an toàn.

6  Khóa an toàn JCB khóa mọi chức năng 
thủy lực để tránh các chuyển động ngoài ý 
muốn. Hệ thống 2GO có nghĩa là JS305 chỉ có 
thể khởi động ở một vị trí khóa an toàn nhờ 
hai tín hiệu đầu vào riêng rẽ.

7  Các bậc lên xuống và bậc thềm có các tấm 
chống trượt làm bằng thép đột lỗ cho độ bám
tối ưu. Được lắp hoàn toàn bằng bu lông chìm  
giúp giảm thiểu nguy hiểm.

Để tránh hư hỏng động cơ trong điều kiện 
khắc nghiệt, chúng tôi lắp đặt một hệ thống an 
toàn quá nhiệt động cơ trên máy tiêu chuẩn.

8  LiveLink cũng được lắp đặt theo tiêu chuẩn. 
Tính năng cải tiến này giúp bạn tối ưu mức 
độ an toàn và tiết kiệm, đồng thời cho phép 
bạn giám sát thông tin hữu ích như mức sử 
dụng nhiên liệu trong mỗi ca làm việc.

AN TOÀN

5 6 7 8
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LIVELINK
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Model LC

A mm 3990

B mm 4954

C 2 mm 2600

D 600mm mm 3200

D 700mm mm 3300

D 800mm mm 3400

D 900mm mm 3500

G mm 1223

H mm 3213

I mm 3067

J mm 3331

K mm 550

L mm 1026

M mm 3185

N mm 3374

I

N

L

J F

D

C A

B

K

E

H

M

G

100.3 kNm

9.4 v/ph

600mm 700mm 800mm 900mm

LC
2

9

2

50
 6.2m

2.5m 3.1m

E mm 10755 10630

F mm 3459 3344

Model JCB DIESELMAX 672

4 6

165kW (221hp) 1800rpm

7.2

24 V.

2 x 12 V.

24 V, 55 A.
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JS305 LC 

2

2 x 250 l/min.

18 l/min.

343 bar MRV (392 bar ARV).

290 bar.

343 bar.

39 bar.

195 micron

10 micron.

10 micron.

10 micron NBR

70% 35

5.2 km/h

2.1 km/h

246.3 kNm

590

32

30

16

5

430

239

25

2.5 m 3.1 m

HM270T

6mm 10mm

1.61m3 HD 1.24m3 HD, 1.49m3 HD, 1.80m3 HD

Camera

HP46 HP32 HP68

6

 
 

 

12mm 

600mm 
700mm 
800mm 
900mm

15mm 600mm 
700mm

1.49m3 (1364kg) 80kg 2.5m.

600mm 700mm 800mm 900mm

kg 31700 32054 32408 32762

kg/cm2 0.66 0.57 0.51 0.46

mm 1360 1570 1660 1825

m³ 1.24 1.49 1.61 1.80

kg 1259 1364 1449 1532

LC

2.5m m

3.1m m

1800kg/m3  
1500kg/m3  

1200kg/m3



6.2M

FC

E

D

G

B

A

6.2M

2.5m 3.1m

A mm 10158 10686

B mm 9933 10473

C mm 6499 7090

D mm 9935 10289

E mm 7238 7516

F mm 6133 6628

G mm 4181 4136

 185°  185°

kNm 156.4 129.0

kNm 222.6 222.6

JS305 LC 



 1. ISO 10567 75% 87%
 2.
 3.

 JS305 LC MONO

3.0m 4.5m 6.0m 7.5m

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6m 7460* 7460* 7170* 5430 7170* 5340 7565

4.5m 10700* 10700* 8470* 7540 7480* 5280 7290 4540 8190

3m 13600* 10590 9760* 7030 8080* 5040 6720 4130 8501

1.5m 10880* 6610 7950 4820 6540 3980 8533

0m 15830* 9630 10900 6370 7790 4670 6740 4070 8291

– 1.5m 13440* 13440* 15320* 9650 10830 6300 7760 4650 7420 4460 7748

– 3m 18820* 18820* 13940* 9840 10520* 6410 8910 5400 6830

 JS305 LC MONO

3.0m 4.5m 6.0m 7.5m

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6m 6680* 6680* 6460* 5550 5290* 4690 8210

4.5m 9450* 9450* 7740* 7700 6920* 5360 5340* 4050 8787

3m 12380* 10980 9120* 7160 7610* 5090 5570* 3710 9077

1.5m 14690* 10060 10400* 6680 7980 4830 5910 3580 9108

0m 15670* 9640 10920 6370 7770 4640 6050 3640 8882

– 1.5m 12510* 12510* 15600* 9550 10760 6240 7670 4560 6550 3920 8378

– 3m 19540* 19540* 14640* 9660 10810 6270 7750 4630 7690 4590 7540

JS305 LC 







JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, United King dom ST14 5JP.   
ĐT: +44 (0)1889 590312  Email: salesinfo@jcb.com   
Tải xuống thông tin mới nhất về chuỗi sản phẩm này tại: www.jcb.com
©2016 JCB Sa les. Tất cả các quyền được bảo hộ. Không được phép sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất thông tin, hoặc truyền phát dưới bất kỳ hình 
thức nào hay bằng bất kỳ phương tiên nào – điện tử, cơ khí, sao chụp hay bất cứ hình thức hoặc phương tiện nào khác – đối với bất kỳ phần nào của tài liệu 
xuất bản này nếu không được sự cho phép trước của JCB Sal es. Tất cả các thông tin tham khảo về trọng lượng, kích thước, dung tích làm việc và các thông số 
đo hiệu suất khác trong tài liệu xuất bản này chỉ mang tính hướng dẫn và có thể thay đổi tùy theo thông số kỹ thuật chính xác của máy. Vì thế, không được 
dựa vào những thông số này để làm căn cứ về sự phù hợp cho một ứng dụng cụ thể. Phải luôn tham khảo hướng dẫn và tư vấn từ Đại lý JCB  của bạn. JCB  
bảo lưu quyền thay đổi các thông số kỹ thuật mà không thông báo. Các hình minh họa và thông số kỹ thuật được trình bày có thể bao gồm các trang bị và 
phụ kiện bán tùy chọn thêm. Tất cả các hình ảnh đều chính xác tại thời điểm in. Logo JCB là nhãn hiệu đã đăng ký của J C Bamford Exca vators Lt d.

MỘT CÔNG TY VỚI TRÊN 300 CHỦNG LOẠI MÁY.

Máy xúc đào thủy lực bánh xích JS305 LC
Công suất động cơ: 165kW (221hp )   Dung tích gầu: 1.24 - 1.80m 3   Trọng lượng vận hành: 31700 - 32762kg

www.carbonbalancedpaper.com
mã bản in duy nhấtCông Ty TNHH TATA International Việt Nam

 

Hồ Chí Minh:  9B, Thái Văn Lung, P.Bến Nghé, 
Quận 1 - 0989.184.439 
Hà Nội: Phòng 909, tầng 9, tòa nhà Daeha, 
số 360 Kim Mã, Quận Ba Đình - 0974.554.954 
Cần Thơ: Thửa đất DH8-2, Lô số 1386, Khu nhà ở Nam 
Long (Lô 8B), thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ, Phường 
Hưng Thạnh, Quận Cái Răng - 0981.686.607 
Trang web: www.tatainternationalvietnam.com


